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NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ T VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Đinh Thị Châm 

Các Hội thẩm nhân dân:  Ông  Lê Văn Khoe 

                                                Ông Vũ Văn Chƣơng 

- Thư ký phiên tòa:  Bà Nguyễn Thị Thu Quỳnh - Thư ký Tòa án nhân 

dân thành phố Vũng Tàu. 
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu tham gia phiên tòa:  Bà Lƣơng Ngọc Tú – Kiểm sát viên. 

Ngà  16 tháng 8 năm 2022  t i tr  s  Tòa án nhân dân thành phố Vũng 

Tàu  tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu   t    s  th m   ng khai v  án h nh s  s  th m th  

 ý số 165/2022/TLST-HS ngà  07 tháng 7 năm 2022, theo Qu ết định đưa v  án 

ra   t    số 238/2022/QĐXXST-HS ngày 02 tháng 8 năm 2022, đối v i  ị  áo: 
 

  Trần Đức T  sinh năm 1987 t i Thành phố Hồ Chí Minh; HKTT: số… 

đường V Phường 2  quận B nh Th nh  Thành phố Hồ Chí Minh; N i   trư   khi 

 ị  ắt: số….đường T, Phường 1  quận B nh Th nh  thành phố Hồ Chí Minh;

Quố  tị h: Việt Nam; Dân tộ : Kinh; Tôn giáo: Không; Gi i tính: Nam;

Văn hóa: 09/12; Nghề nghiệp: Buôn bán; Cha: Trần Hùng C; Mẹ: Phan Thị M; 

Bị  áo  hưa  ó vợ   on. 

 Tiền án:  

+ Ngày 02/3/2011, T  ị Tòa án nhân dân quận Gò Vấp  Thành phố Hồ 

Chí Minh    ph t 03 năm tù về tội Cư p tài sản theo Bản án số 34/2011/HSST  

ngà  01/6/2013  hấp hành  ong h nh ph t tù. 

+ Ngày 23/9/2014, T  ị Tòa án nhân dân Quận 3  Thành phố Hồ Chí 

Minh    ph t 04 năm tù về tội Cư p giật tài sản (thuộ  trường hợp tái ph m 

ngu  hiểm) theo Bản án số 134/2014/HS-ST  ngà  04/8/2017  hấp hành  ong 

h nh ph t tù. 

+ Ngày 14/9/2018, T  ị Tòa án nhân dân Quận 2  Thành phố Hồ Chí Minh 

   ph t 04 năm 06 tháng tù về tội Cư p giật tài sản (thuộ  trường hợp tái ph m 

ngu  hiểm) theo Bản án số 54/2018/HSST. Ngà  10/02/2022   hấp hành  ong 

án ph t tù. 

  Tiền s : Kh ng 

 Bị  áo  ị  ắt ngà  19/02/2022 (Có mặt).  
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Bị hại: Chị Trần Thị Ngọ  T, sinh năm: 2001; Địa  hỉ: Ấp B, xã T, huyện 

Gò C ng Tâ   tỉnh Tiền Giang. Vắng mặt. 

Người  ó qu ền  ợi  nghĩa v   iên quan: Bà Ph m Thị M, sinh năm: 1964; Địa 

 hỉ: số… đường T Phường 1  quận B nh Th nh  Thành phố Hồ Chí Minh. Vắng mặt. 

Người  àm  hứng: 

1. Anh Ngô Minh N  sinh năm: 1991  Địa  hỉ: ….xã B, huyện Gò C ng Tâ   

tỉnh Tiền Giang. Vắng mặt. 

2. Anh Võ Minh T, sinh năm: 1993  Địa  hỉ: Khu phố …  thị trấn V  hu ện 

Gò C ng Tâ   tỉnh Tiền Giang. Vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo các tài  iệu  ó trong hồ s  v  án và diễn  iến t i phiên tòa  nội dung 

v  án đượ  tóm tắt như sau: 

 Khoảng 23 giờ 00 ngày 19/02/2022, Trần Đứ  T đang đi mua hải sản t i 

khu v    hợ “Xóm  ư i”  Phường 2  thành phố Vũng Tàu th  phát hiện thấ   hị 

Trần Thị Ngọ  T đeo một sợi dâ   hu ền màu trắng  đang đứng đợi   n  ếp đồ 

 ên  e   t  đậu    ề đường Phan Bội Châu  nga    nh sân  óng đá mini  Phường 2 

nên nả  sinh ý định  hiếm đo t tài sản. T điều khiển  e m  t  hiệu Honda Vario 

màu nâu đen   iển số 59S2-845.78  h   từ  ên kia phần đường  theo hư ng 

ngượ   hiều  nhanh  hóng rẽ ngang  tiếp  ận áp sát  hị T và dùng ta  trái giật sợi 

dâ   hu ền trên  ổ  hị T rồi định t u thoát nhưng  ị  hồng  hị T là anh Ngô Minh 

N đứng gần đó k o áo khiến T ngã  uống đường. Sau đó anh N  ùng   n  à anh 

Võ Minh T và những người khá  khống  hế T giao  ho C  quan C ng an Phường 

2  thành phố Vũng Tàu     ý. 

T i Kết  uận định giá tài sản số: 24/KL-HĐĐG-TTHS ngày 08/3/2022 

Hội đồng định giá trong TTHS- UBND thành phố Vũng Tàu kết  uận: Một (01) 

sợi dâ   hu ền  hất  iệu vàng trắng  ó trọng  ượng 13 97 gram  ó giá trị 14.669.000 

đồng. 

 T i C  quan Cảnh sát điều tra  Trần Đứ  T đã khai nhận toàn bộ hành vi 

ph m tội nêu trên (Bút     điều tra từ số 83 đến 95). Lời khai  ủa  ị  áo phù hợp 

v i  ời khai  ủa  ị h i   ủa người  hứng kiến  phù hợp v i  á   hứng  ứ khá . 

* Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo: 

Quá trình điều tra  ị  áo T thành kh n khai báo, ăn năn hối cải về hành vi 

ph m tội  ủa m nh, là tình tiết giảm nhẹ trá h nhiệm hình s  qu  định t i điểm s 

khoản 1 Điều 51 BLHS. Kh ng  ó t nh tiết tăng nặng trá h nhiệm h nh s . 

 * Việc thu giữ, tạm giữ tài liệu, đồ vật; xử lý vật chứng: 

C  quan  hứ  năng tiến hành thu giữ  t m giữ những vật  hứng  tài sản 

sau:  

+ Một (01) sợi dâ   hu ền  hất  iệu vàng trắng  ó trọng  ượng 13 97 gram  

qua định giá  ó giá trị 14.669.000 đồng  

+ 01 (một)  e m  t  hiệu HONDA VARIO  màu s n nâu đen   iển số 59S2-

845.78  Số má : KF11E2336829  Số khung: MH1KF1124HK342638  đã qua s  

d ng; số tiền 22.000.000 đồng t m giữ trên người Trần Đứ  T.  

+ 01 (một) điện tho i di động hiệu Iphone 7 màu s n đen  Mode  A1778 FCC 

ID: BCG-E3091A IC: 579C-E3091A đã qua s  d ng; 01 (một) tờ tiền mệnh giá 2 
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USD (hai đ   a mỹ); 01 (một) tờ tiền mệnh giá 5 nhân dân tệ t m giữ trên người Trần 

Đứ  T. 

Sau khi điều tra   á  minh  C  quan CSĐT C ng an TP Vũng Tàu ra Qu ết 

định     ý tài sản  đồ vật  tài  iệu số 11/QĐ-Đ1 ngà  20/02/2022 trả   i sợi dâ  

 hu ền  ho chủ s  hữu  à  hị Trần Thị Ngọ  T; Qu ết định     ý tài sản  đồ vật  tài 

 iệu số 26/QĐ-Đ1 ngà  17/3/2022 và số 27/QĐ-Đ1 ngà  21/3/2022 trả   i  e m  t  

và số tiền 21.000.000 đồng nói trên  ho  hủ s  hữu  à  à Ph m Thị M  à mẹ  ủa  T. 

Số vật  hứng  tài sản  òn   i đượ  C  quan điều tra C ng an TP Vũng Tàu 

 hu ển đến Chi     Thi hành án dân s  thành phố Vũng Tàu quản  ý,  hờ     ý. 

 * Về phần dân sự: Chị Trần Thị Ngọ  T kh ng  ó  êu  ầu g  thêm. 

Bản  áo tr ng số 177/CT-VKSTPVT ngày 06/7/2022  Viện Kiểm sát nhân 

dân thành phố Vũng Tàu đã tru  tố  ị  áo Trần Đứ  T về tội “Cư p giật tài sản” 

qu  định t i điểm d và i khoản 2 Điều 171 Bộ  uật h nh s  năm 2015. 

Tại phiên tòa:  

Bị  áo Trần Đứ  T  đã khai nhận toàn  ộ hành vi  ủa m nh đúng như nội 

dung cáo tr ng đã tru  tố đối v i   ị  áo. Bị  áo đã thấ  việ   àm  ủa m nh  à vi 

ph m pháp  uật  tỏ ra ăn năn  hối  ải,  in đượ  giảm nhẹ h nh ph t.  

Đ i diện Viện kiểm sát giữ qu ền   ng tố t i phiên tòa vẫn giữ ngu ên 

quan điểm đã tru  tố  ị  áo Trần Đứ  T về tội “Cư p giật tài sản” và đề nghị 

Hội đồng   t    áp d ng điểm d và i khoản 2 Điều 171, điểm s khoản 1 Điều 51 

và Điều 38 Bộ  uật h nh s  năm 2015     ph t  ị  áo Trần Đứ  T từ 5 đến 6 năm 

tù.  

Về trá h nhiệm dân s : Kh ng  êu  ầu giải qu ết. 

Vật  hứng: Trả   i (một) điện tho i di động hiệu Iphone 7 màu s n đen  Mode  

A1778 FCC ID: BCG-E3091A IC: 579C-E3091A đã qua s  d ng; 01 (một) tờ tiền 

mệnh giá 2 USD (hai đ   a mỹ); 01 (một) tờ tiền mệnh giá 5 nhân dân tệ  ho  ị  áo 

Trần Đứ  T v  kh ng  iên quan tr   tiếp đến hành vi ph m tội  ủa  ị  áo. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

Trên    s  nội dung v  án   ăn  ứ vào  á  tài  iệu trong hồ s  v  án đã 

đượ  tranh t ng t i phiên tòa  Hội đồng   t    nhận định như sau:  
 

[1] Về hành vi  qu ết định tố t ng  ủa C  quan điều tra  Điều tra viên  Viện 

kiểm sát  Kiểm sát viên trong quá tr nh điều tra  tru  tố đã th   hiện đúng về th m 

qu ền  tr nh t   thủ t   qu  định  ủa Bộ  uật Tố t ng h nh s . Quá tr nh điều tra và 

t i phiên tòa   ị  áo kh ng  ó ý kiến hoặ  khiếu n i về hành vi  qu ết định  ủa C  

quan tiến hành tố t ng  người tiến hành tố t ng. Do đó   á  hành vi  qu ết định tố 

t ng  ủa C  quan tiến hành tố t ng  người tiến hành tố t ng đã th   hiện đều hợp 

pháp. 

Về s  vắng mặt  ủa  ị h i  người  àm  hứng: Bị h i  người  àm  hứng có 

đ n  êu  ầu   t    vắng mặt. X t thấ   ị  áo   ị h i  người  àm  hứng đã  ó đầ  đủ 

 ời khai t i C  quan điều tra   ăn  ứ qu  định t i điểm   khoản 2 Điều 290; Điều 

292; Điều 293 Bộ  uật Tố t ng H nh s   Hội đồng   t    tiến hành   t    vắng mặt 

những người nà . 
 

[2] Về hành vi ph m tội  ủa  ị  áo: T i phiên tòa,  ị  áo Trần Đứ  T đã 

khai nhận toàn  ộ hành vi ph m tội  ủa m nh. Đối  hiếu  ời khai nhận  ủa  ị  áo 
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v i  ời khai  ủa  ị h i và  á   hứng  ứ  tài  iệu đã thu thập  ó trong hồ s  v  án 

 à hoàn toàn phù hợp  Hội đồng   t     ó đủ    s  để  á  định:  
 

Khoảng 23 giờ 00 ngà  19/02/2022  t i khu v   trên đường Phan Bội 

Châu    nh sân  óng đá mini  Phường 2  thành phố Vũng Tàu  Trần Đứ  T có 

hành vi điều khiển  e m  t  Honda Vario màu nâu đen   iển số 59S2-845.78 áp 

sát rồi dùng ta  trái  ư p giật sợi dâ   hu ền trên  ổ  ủa  hị Trần Thị Ngọ  Trú  

 ó giá trị 14.669.000 đồng. 

Hành vi  ị  áo Trần Đứ  T đã th   hiện nêu trên đủ  ếu tố  ấu thành tội 

“Cư p giật tài sản” thuộ  trường hợp “dùng thủ đo n ngu  hiểm” và “thuộ  

trường hợp tái ph m”  tội ph m và h nh ph t đượ  qu  định t i điểm d và i 

khoản 2 Điều 171 Bộ  uật h nh s  năm 2015.  

[3]. Về tính  hất  mứ  độ nghiêm trọng hành vi ph m tội  ủa  ị  áo: Xét 

tính  hất  mứ  độ do hành vi ph m tội  ủa   ị  áo đã gâ  ra  à ngu  hiểm  ho  ã 

hội, đã tr   tiếp  âm h i đến qu ền s  hữu tài sản  ủa người khá  đượ  pháp 

 uật  ảo vệ, ảnh hư ng  ấu đến an ninh trật t  t i địa phư ng và  ã hội. Bị  áo 

 iết việ   hiếm đo t tài sản  ủa người khá   à vi ph m pháp  uật nhưng vẫn th   

hiện nhằm m   đí h  ó tiền tiêu xài cá nhân. V  vậ    ần phải     ý nghiêm  áp 

d ng mứ  h nh ph t tù  ó thời h n tư ng  ứng v i tính  hất  mứ  độ ngu  hiểm 

đối v i hành vi ph m tội  ủa  ị  áo nhằm giáo d   riêng  răn đe và phòng ngừa 

 hung về tội ph m  ã hội.  
 

[4]. Về t nh tiết tăng nặng  giảm nhẹ trá h nhiệm h nh s :  

 Không có. 

 Trong quá tr nh điều tra và t i phiên tòa  ị  áo đã thành kh n khai  áo  ăn 

năn hối  ải về hành vi ph m tội  ủa m nh  à t nh tiết giảm nhẹ trá h nhiệm h nh 

s  qu  định t i điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ  uật h nh s .  
 

  [5] Về trá h nhiệm dân s : Kh ng  êu  ầu nên không xem xét, giải qu ết. 
 

 [6]. Về     ý vật  hứng:  p d ng Điều 47 Bộ  uật H nh s   Điều 106 Bộ 

 uật Tố t ng H nh s :    

Trả   i  ho  ị  áo 01 (một) điện tho i di động hiệu Iphone 7 màu s n đen  

Model A1778 FCC ID: BCG-E3091A IC: 579C-E3091A đã qua s  d ng; 01 (một) 

tờ tiền mệnh giá 2 USD (hai đ   a mỹ); 01 (một) tờ tiền mệnh giá 5 nhân dân tệ vì 

không liên quan tr   tiếp đến hành vi ph m tội  ủa  ị  áo. 

  [7] Về án phí: Bị  áo phải nộp án phí h nh s  s  th m và án phí dân s  s  

th m theo qu  định.  

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

[1].  p d ng điểm d và i khoản 2 Điều 171  điểm  s khoản 1 Điều 51 và 

Điều 38 Bộ  uật H nh s : 

1.1. Tu ên  ố: Bị  áo Trần Đứ  T ph m tội “Cư p giật tài sản”. 

1.2 X  ph t: Bị  áo Trần Đức T 05 (năm) năm tù  thời h n tù đượ  tính 

từ ngà  19 tháng 02 năm 2022. 

 [2]. Về trá h nhiệm dân s : Kh ng  ó  êu  ầu nên kh ng  em   t  giải 

qu ết. 

   [3]. Về     ý vật  hứng:  p d ng  Điều 47 Bộ  uật H nh s   Điều 106 Bộ 

 uật Tố t ng H nh s : 
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Trả   i  ho  ị  áo 01 (một) điện tho i di động hiệu Iphone 7 màu s n đen  

Model A1778 FCC ID: BCG-E3091A IC: 579C-E3091A đã qua s  d ng; 01 (một) 

tờ tiền mệnh giá 2 USD (hai đ   a mỹ); 01 (một) tờ tiền mệnh giá 5 nhân dân tệ. 

Toàn  ộ vật  hứng nêu trên hiện Chi     Thi hành án dân s  thành phố Vũng 

Tàu đang quản  ý theo Biên  ản về việ  giao nhận vật  hứng  tài sản số 188/BB-

CCTHADS ngày 12/7/2022. 
 

     [4]. Về án phí: Bị  áo Trần Đứ  T phải nộp 200.000đ (Hai trăm ngàn 

đồng) án phí h nh s  s  th m. 
 

[5]. Về qu ền kháng  áo: Bị  áo đượ  qu ền kháng  áo  ản án trong thời 

h n 15 ngà  kể từ ngà  tu ên án để  êu  ầu Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu   t    theo thủ t   phú  th m. Bị h i  người  ó qu ền  ợi nghĩa v  

liên quan vắng mặt  thời h n 15 ngà  kể từ ngà  nhận đượ   ản án hoặ   ản 

án đượ  niêm  ết   ng khai theo qu  định  ủa pháp  uật. 

Trường hợp  ản án  qu ết định đượ  thi hành theo qu  định t i Điều 2 

Luật Thi hành án dân s  th  người đượ  thi hành án dân s   ó qu ền thỏa thuận 

thi hành án  qu ền  êu  ầu thi hành án  t  ngu ện thi hành án hoặ   ị  ưỡng  hế 

thi hành án theo qu  định t i  á  Điều 6; Điều 7  Điều 7  và Điều 9  uật Thi 

hành án dân s . Thời hiệu thi hành án đượ  th   hiện theo qu  định t i Điều 30 

Luật Thi hành án dân s . 

 
Nơi nhận: 

- Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

- C ng an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (PV06; PC10); 

- S  Tư pháp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

- Viện kiểm sát nhân dân Tp.Vũng Tàu; 
- C ng an thành phố Vũng Tàu; 
- Chi     Thi hành án dân s  Tp.Vũng Tàu; 
- Bị  áo;  
- Người  ị h i; 
- Lưu hồ s  v  án. 

 

 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN–CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

                

 

                     Đinh Thị Châm 

 

 

 


